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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London có 4 phiên tăng, 1 phiên giảm. Giá cà phê Robusta 

trung bình kỳ hạn giao tháng 11 tại sàn London đạt 2.114,6 USD/tấn, 

giảm 0,45% so với tuần trước, và tăng 66,71% so với cùng kỳ năm 

2020. Giá cao nhất trong tuần đạt 2.134 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.105 

USD/tấn.  

Thị trường New York có 2 phiên tăng, 3 phiên giảm. Giá cà phê  Arabica 

bình quân kỳ hạn tháng 12 đạt 4.473 USD/tấn, giảm 2,33% so với mức 

giá tuần trước và tăng 92,37 % so với cùng kỳ. Giá cao nhất trong tuần 

đạt 4.531 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 4.405 USD/tấn.
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❖ Giá cà phê Robust kỳ hạn T11 

/2021 giảm 0,45% so với tuần 

trước xuống mức bình quân 

2.114 USD/tấn. 

 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 12/2021 giảm 2,33% so 

với tuần trước lên mức bình 

quân 4.473 USD/tấn. 

 

❖ Cơ quan Phát triển Cà phê 

Uganda (UCDA), xuất khẩu cà 

phê trong cả niên vụ vừa kết 

thúc 2020/2021 đạt tổng cộng 

6.494.691 bao, tăng 

1.134.721 bao, tức tăng 

21,17% so với niên vụ cà phê 

trước đó. 

 

❖ Hiệp hội Cà phê Xanh Hoa Kỳ 

báo cáo các kho dự trữ tại 

cảng của nước này đã giảm 

107.561 bao tương đương 

1,75% trong tháng 9, tổng tồn 

kho ở mức 6.022.923 bao vào 

cuối tháng.  
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Giá cà phê kỳ hạn thế giới tiếp tục xu hướng trái 

chiều khi tỷ giá đồng Reais suy yếu trở lại, xuống 

đứng ở mức thấp một năm rưỡi do sự bất ổn ngân 

sách của Chính phủ và tác động tiêu cực từ cuộc 

khủng hoảng năng lượng và ngành bất động sản 

của đối tác kinh tế hàng đầu. Đồng Reais sụt giảm 

đã kích thích nông dân Brasil tăng cường bán các 

loại hàng hóa nông sản xuất khẩu thế mạnh như 

cà phê, đường, đậu nành… Bên cạnh còn có sự 

hỗ trợ tích cực của các báo cáo thời tiết nhiều 

mưa, kết thúc giai đoạn khô hạn kéo dài, kích 

thích cây cà phê ra hoa vụ mới của chu kỳ “hai 

năm một” cho sản lượng cao trong năm 2022. 

Trong khi đó, dự báo xuất khẩu cà phê Robusta 

tháng 10 của Việt Nam tiếp tục sụt giảm đã tác 

động tâm lý thị trường và góp phần vào việc duy 

trì cấu trúc giá nghịch đảo trên sàn London suốt 3 

tháng qua, trong khi báo cáo tồn kho được Sàn 

cấp “chứng nhận” tiếp tục giảm thấp là mối lo của 

thị trường tiêu dùng, trong bối cảnh các nước sản 

xuất phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kéo 

dài và những khó khăn trong lĩnh vực vận tải biển 

hiện hành… 

Thông tin nổi bật trong tuần là một số quốc gia 

sản xuất cà phê trên thế giới đang xem xét việc 

rút ra ra khỏi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO). Vì 

cho rằng tổ chức này đã không đem lại lợi ích gì 

rõ rệt cho ngành cà phê của nước họ. 

Theo Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA), 

xuất khẩu cà phê trong cả niên vụ vừa kết thúc 

2020/2021 đạt tổng cộng 6.494.691 bao, tăng 

1.134.721 bao, tức tăng 21,17% so với niên vụ cà 

phê trước đó. Uganda xuất khẩu cả hai loại cà 

phê với tỷ lê 80/20 Robusta/Arabica và đặt tham 

vọng đến năm 2025 sẽ trở thành nhà sản xuất cà 

phê Robusta lớn thứ ba thế giới. 

Tính đến thứ Hai ngày 18/10, tồn kho cà phê 

Robusta được sàn London chứng nhận và theo 

dõi cấp phát, đã giảm thêm 1.820 tấn, tức giảm 

1,51 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký 

ở mức 118.940 tấn (khoảng  1.982.333 bao, bao 

60 kg). Tính đến 21/110, tồn kho cà phê arabica 

chế biến ướt được lưu trữ và chứng nhận trên sàn  

 

 

giao dịch New York đạt 1.909.879 bao, với 

95,54% trong số đó được giữ ở châu Âu, còn lại 

là 4,46 % được giữ ở Mỹ.  

Hiệp hội Cà phê Xanh Hoa Kỳ báo cáo các kho 

dự trữ tại cảng của nước này đã giảm 107.561 

bao tương đương 1,75% trong tháng 9, tổng tồn 

kho ở mức 6.022.923 bao vào cuối tháng. Trong 

đó, 88.882 bao đã được đăng ký tại các kho dự 

trữ cà phê được Chứng nhận của Hoa Kỳ tại thời 

điểm báo cáo.  Với mức tiêu thụ hàng tuần ước 

tính của Hoa Kỳ và Canada được hỗ trợ bởi các 

kho dự trữ này là khoảng 585.000 bao mỗi tuần. 

Tiêu thụ cà phê của Liên minh Châu Âu , khu vực 

tiêu thụ cà phê chính, trong niên vụ cà phê từ 

tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 đã 

giảm 1,27% tương đương 54,4 triệu bao so với 

niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê tại Mỹ 

và Canada đã tăng 0,66% so với niên vụ trước, 

lên tổng cộng 30,60 triệu bao. Khối tiêu dùng nhập 

khẩu cà phê ở Bắc bán cầu, Hoa Kỳ, Canada, các 

nước thuộc Liên minh Châu Âu có tổng lượng tiêu 

thụ là khoảng 85 triệu bao đang hướng tới mùa 

rang xay chính của họ vào mùa đông. Hoạt động 

sản xuất tại nhiều quốc gia khu vực này hiện đang 

trong điều kiện hạn chế do ảnh hưởng của Covid-

19. Đại dịch đã ảnh hưởng trái chiều đến việc tiêu 

thụ cà phê: gia tăng tiêu thụ trong siêu thị bán lẻ 

và nhu cầu trực tuyến, giảm tiêu thụ tại khách sạn, 

nhà hàng, dịch vụ ăn uống và cửa hàng cà phê. 

Tiêu thụ cà phê khu vực ngoài gia đình trong thời 

gian tới ở Bắc bán cầu khả năng sẽ tăng do nới 

lỏng các hạn chế trước mùa lễ hội truyền thống 

tháng 12. 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

tăng nhẹ so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình 

quân trong tuần đạt 40.433 đồng/kg, tăng 0,02% so với mức giá tuần 

trước và tăng 26,19% so với cùng kỳ năm 2020. Tại Lâm Đồng, giá 

cà phê Robusta giảm 0,02% so với tuần trước, xuống mức bình quân 

39.593 đồng/kg, tăng 25,93 % so với cùng kỳ năm ngoái. [4]   

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

2.168 USD/tấn, giảm 0,61% so với tuần trước và tăng 51,44% so với 

cùng kỳ năm 2020 [5]. 

Chín tháng qua, sản lượng cafe của Đắk Lắk bị tồn đọng rất lớn. Các 

vướng mắc trong chuỗi cung ứng đang cần được khẩn trương tháo 

gỡ, mà trước mắt là trong lưu thông vận chuyển. Tại hợp tác xã Nông 

nghiệp dịch vụ Công bằng Ea Tu, sản lượng cà phê từ đầu năm đến 

nay chỉ tiêu thụ được 10%. Hơn 40 tấn cà phê chất lượng cao và 5 

tấn cà phê đặc sản vẫn đang tồn kho. Tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. 

Đây đang là áp lực đối với các hộ thành viên và hợp tác xã bởi vụ thu 

hoạch mới sắp đến nhưng kho bãi chưa thể giải phóng. Thời gian qua, 

doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19. Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân 

của tỉnh Đắk Lăk đạt 150.000 tấn (đạt 65,2% kế hoạch năm), cà phê 

hòa tan 5.900 tấn (78,7%). Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên 

gia thì tình trạng này sẽ được giải quyết trong những tháng cuối năm. 

Quý 4 này xuất khẩu cà phê được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực. 
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

trong tuần tăng trung bình 

152 đồng/ kg. Giá trung bình 

là 40.323 đồng/ kg. 

 

❖ Cà phê giao ngay tại cảng Sài 

Gòn giảm 0,61% so với tuần 

xuống mức 2.168 USD/tấn. 

 

 

❖ 9 tháng đầu năm 2021, xuất 

khẩu cà phê nhân Đắk Lắk 

đạt 150.000 tấn (đạt 65,2% kế 

hoạch năm), cà phê hòa tan 

5.900 tấn (78,7%).  

 

❖ Hiệp hội Cà phê Buôn Ma 

Thuột đã phát động Cuộc thi 

Cà phê đặc sản Việt Nam 

2022.  

 

❖  UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành 

Công văn số 10301/UBND-

KGVX về việc xây dựng các 

phương án huy động nhân 

lực thu hái cà phê trên địa bàn 

tỉnh  

 

❖ Theo kế hoạch sản xuất năm 

2021, tỉnh Đắk Nông có 

137.683 ha cà phê, dự kiến 

năng suất đạt 2,6 tấn/ha, sản 

lượng ước đạt trên 330.000 

tấn.  

 

ĐIỂM TIN 
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Những tháng cuối năm, nhu cầu cà phê thế giới 

sẽ còn tăng cao. Để tận dụng cơ hội, Bộ Công 

Thương cho rằng, ngành cà phê cần tập trung vào 

một số giải pháp, trong đó, các doanh nghiệp cần 

chủ động phối hợp với Bộ và các ngành chức 

năng để nắm bắt thông tin thị trường, thay đổi 

phương thức giao dịch, đa dạng hóa hình thức 

vận chuyển để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.  

Sáng  22/10, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã 

phát động Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 

2022. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân 

sản xuất hoặc trực tiếp liên kết với nông dân sản 

xuất cà phê đặc sản. Sản phẩm dự thi là cà phê 

nhân Robusta hoặc Arabica. Thời gian đăng ký 

dự thi từ ngày 15/02 – 25/03/2022. Năm nay do 

dịch bệnh Covid-19, các đơn vị dự thi tự lấy mẫu 

và niêm phong lô hàng, Không tổ chức thử nếm 

tập trung. Các phiên thử nếm được diễn ra đồng 

thời ở nhiều địa điểm và phát trực tuyến; được 

giám sát thường xuyên của BTC, Ban kỹ thuật và 

Ban giám sát, đơn vị dự thi cũng như các cá 

nhân/đơn vị quan tâm. Điểm thử nếm gồm 3 địa 

điểm, trong đó 2 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và 

1 địa điểm tại Hà Nội. Đây là năm thứ tư liên tiếp 

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức Cuộc thi 

Cà phê đặc sản Việt Nam. 

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành 

Công văn số 10301/UBND-KGVX về việc xây 

dựng các phương án huy động nhân lực thu hái 

cà phê trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch 

Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND cấp 

huyện chủ động xây dựng các phương án huy 

động nhân lực thu hái cà phê cho phù hợp với các 

trường hợp diễn biến dịch bệnh theo 4 cấp độ. 

Đối với trường hợp cấp độ 3 và 4, không chỉ thu 

hoạch cà phê mà việc tổ chức sản xuất nông 

nghiệp, thu hoạch các loại nông sản khác cũng sẽ 

khó khăn. Do đó, các địa phương cần chủ động, 

chú ý hơn đến trường hợp này. 

Nhiều chủ doanh nghiệp, người quản lý các 

thương hiệu F&B (ẩm thực và đồ uống) tại 

TP.HCM cho biết mặc dù thời điểm hiện tại là 

khoảng thời gian vô cùng khó khăn với kinh tế 

nhưng lại đang cho thấy nhiều cơ hội chưa từng 

có về mặt bằng tại trung tâm thành phố, với giá 

thuê đã hạ về mức cách đây 5 năm và rất nhiều 

lựa chọn. ChukChuk – chuỗi cửa hàng trà, kem 

và cà phê mới ra mắt từ cuối tháng 9 vừa qua, 

cũng đang tập trung đẩy mạnh đa dạng mô hình 

kinh doanh ngay thời điểm hậu giãn cách xã hội, 

bằng việc nhanh chóng mở rộng hệ thống cửa 

hàng (Outlet, Kiosk, xe đẩy), dự kiến đặt tại các 

quận trung tâm TP.HCM sau khi khởi tạo từ kênh 

bán hàng online trong thời gian trước đó. 

Cà phê Lotus là sản phẩm của Công ty TNHH 

Quốc Lộc - Đà Lạt Tự Nhiên, huyện Đức Trọng, 

Lâm Đồng chính thức đưa ra thị trường từ đầu 

năm 2018, đến nay đã từng bước phát huy lợi thế 

cạnh tranh cà phê hạt nhân thực sinh không chỉ 

với thị trường trong nước mà còn mở rộng thị 

trường xuất khẩu sang châu Mỹ, châu Âu.  Công 

ty sử dụng nguyên liệu cà phê robusta ở vùng 

sinh thái huyện Di Linh và cà phê arabica ở Cầu 

Đất Đà Lạt có độ cao so với mặt nước biển lần 

lượt khoảng 1.000 m và 1.650 m. Cả 2 giống cà 

phê robusta và arabica đều có nguồn gốc gieo 

trồng thực sinh (bằng hạt) và được canh tác theo 

các giải pháp an toàn, bền vững với môi trường. 

Toàn bộ nguyên liệu hạt nhân cà phê thực sinh 

đều được Công ty thu mua thanh toán tại chỗ cho 

nông dân với giá thành cao hơn 10.000 đồng/kg 

so với giá thị trường trong cùng thời điểm. Trong 

đó, bước đầu công ty ký hợp đồng liên kết bao 

tiêu sản phẩm với 12 nông hộ tại vùng nguyên liệu 

cà phê robusta Di Linh sản xuất trên tổng diện tích 

60 ha, tổng sản lượng thu hoạch hàng năm từ 25 

- 30 tấn. 

Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, từ đầu 

năm 2021 đến nay, trung tâm này đã phối hợp 

ngành nông nghiệp các huyện trong tỉnh Lâm 

Đồng xây dựng 34 ha mô hình sản xuất hữu cơ 

với nhiều loại cây trồng khác nhau, trong đó,  mô 

hình sản xuất hữu cơ với quy mô 5 ha gồm cây 

cà phê tại xã Hòa Bắc và cây mắc ca tại xã Hòa 

Trung cùng thuộc địa bàn huyện Di Linh.  Ngoài 

ra, qua hoạt động phối hợp nói trên, Trung tâm 

Khuyến nông Lâm Đồng đã khảo sát, thu thập các 

thông tin về tình hình sản xuất hữu cơ của 300 hộ 

trên địa bàn 6 huyện trong tỉnh để khuyến khích, 

hỗ trợ phát triển. 

https://thanhnien.vn/post-1389550.html
https://thanhnien.vn/post-1389550.html


 

 

 

 Trang 5 
 

TUẦN 42 (18.10.2021- 22.10.2021) 

Theo kế hoạch sản xuất năm 2021, tỉnh Đắk Nông 

có 137.683 ha cà phê, dự kiến năng suất đạt 2,6 

tấn/ha, sản lượng ước đạt trên 330.000 tấn. 

Trong đó, trên 18.700 ha cà phê sản xuất theo các 

tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Cụ thể, tiêu 

chuẩn VietGAP có 570 ha; tiêu chuẩn hữu cơ 70 

ha; tiêu chuẩn 4C, UTZ, Flo trên 19.756 ha... Trên 

địa bàn hiện đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết 

từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cà phê. Theo 

các chuyên gia phân tích, chuỗi sản xuất cà phê 

của Đắk Nông vẫn còn yếu ở nhiều khâu. Cụ thể, 

đối với đầu vào sản xuất, nông dân chủ yếu dựa 

vào các đại lý nhỏ ở cấp xã, huyện; Các sản phẩm 

như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt 

cỏ... có nguồn gốc vô cơ là chủ yếu. Trong sản 

xuất cà phê, đa phần có quy mô, diện tích nhỏ lẻ. 

Diện tích cà phê sản xuất theo hướng trang trại 

chỉ chiếm khoảng 2,2% diện tích cà phê toàn tỉnh. 

Phần lớn các nông hộ và trang trại đều sản xuất 

cà phê theo tập quán, kinh nghiệm là chính. Sản 

xuất cà phê của Đắk Nông chủ yếu dựa vào thị 

trường ngắn hạn nên chịu nhiều tác động từ các 

yếu tố bên ngoài như: giá cả, thiên tai, dịch 

bệnh… Hiện có khoảng 95% nông dân thực hiện 

công đoạn phơi, sấy, xay xát cà phê tại nhà, theo 

phương pháp thủ công nên ảnh hưởng đến chất 

lượng, hương vị cà phê. Sản phẩm cà phê của 

Đắk Nông đang có 2 kênh tiêu thụ chính, thị 

trường bán lẻ, chiếm khoảng 10% sản lượng cà 

phê toàn tỉnh, kênh xuất khẩu, với 98% sản lượng 

cà phê toàn tỉnh. Do đó, việc đẩy mạnh liên kết 

sản xuất cà phê theo chuỗi giá trị, nâng cao chất 

lượng cà phê cần tiếp tục chú trọng. 
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TUẦN 42 (18.10.2021- 22.10.2021) 

 

Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện 
  Thứ 2     Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5     Thứ 6     Trung bình   

 Tăng/ 
giảm  

  LÂM ĐỒNG   
        

40.000  
       

39.400  
       

39.367  
       

39.500  
       

39.700  
             

39.593  
              

(7) 

  Bảo Lộc   
        

40.000  
       

39.400  
       

39.300  
       

39.500  
       

39.700  
             

39.580  
            

(20) 

   Di Linh     
        

40.000  
       

39.400  
       

39.400  
       

39.500  
       

39.700  
             

39.600  
              -    

   Lâm Hà     
        

40.000  
       

39.400  
       

39.400  
       

39.500  
       

39.700  
             

39.600  
              -    

  ĐẮK LẮK   
        

40.833  
       

40.233  
       

40.233  
       

40.333  
       

40.533  
             

40.433  
           

140  

  Cư M'gar     
        

40.900  
       

40.300  
       

40.300  
       

40.400  
       

40.600  
             

40.500  
             

60  

  Ea H'leo     
        

40.800  
       

40.200  
       

40.200  
       

40.300  
       

40.500  
             

40.400  
           

180  

  Buôn Hồ     
        

40.800  
       

40.200  
       

40.200  
       

40.300  
       

40.500  
             

40.400  
           

180  

  GIA LAI   
        

40.733  
       

40.133  
       

40.167  
       

40.233  
       

40.433  
             

40.340  
             

67  

  Pleiku     
        

40.700  
       

40.100  
       

40.200  
       

40.200  
       

40.400  
             

40.320  
             

80  

   Chư Prông     
        

40.800  
       

40.200  
       

40.100  
       

40.300  
       

40.500  
             

40.380  
             

40  

   La Grai     
        

40.700  
       

40.100  
       

40.200  
       

40.200  
       

40.400  
             

40.320  
             

80  

  ĐẮK NÔNG   
        

40.750  
       

40.250  
       

40.150  
       

40.250  
       

40.450  
             

40.370  
            

(40) 

   Đắk R'lấp     
        

40.700  
       

40.200  
       

40.100  
       

40.200  
       

40.500  
             

40.340  
            

(20) 

   Gia Nghĩa     
        

40.800  
       

40.300  
       

40.200  
       

40.300  
       

40.400  
             

40.400  
            

(60) 

  KON TUM   
        

40.800  
       

40.200  
       

40.200  
       

40.300  
       

40.500  
             

40.400  
           

120  

  Đắk Hà     
        

40.800  
       

40.200  
       

40.200  
       

40.300  
       

40.500  
             

40.400  
           

120  

  HỒ CHÍ 
MINH   

        
49.614  

       
49.059  

       
48.900  

       
48.935  

       
49.206  

             
49.143  

          
(261) 

 

 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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